
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 4

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước

Thực hiện kỳ báo 

cáo

Thực hiện kỳ báo 

cáo so với cùng 

kỳ năm trước (%)

Diện tích gieo trồng vụ Hè thu (Ha) 5.717 5.537 96,85

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 1.953 2.028 103,87

Ngô 121 108 89,59

Thuốc lá _ _ _

Mì 538 504 93,70

Mía 175 132 75,66

Đậu phộng 138 118 85,65

Rau đậu hoa cây cảnh các loại 2.710 2.564 94,62

Diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân (Ha) 49.540 48.555 98,01

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 31.925 32.959 103,24

Ngô 2.806 2.169 77,29

Thuốc lá 975 876 89,87

Đậu phộng 3.157 2.597 82,25

Rau đậu hoa cây cảnh các loại 9.418 8.519 90,45

Thu hoạch cây trồng vụ trước 25.538 24.640 96,48

Mì 10.512 12.146 115,54

Mía 15.026 12.494 83,15
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2. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Đơn vị tính: %

Tháng 04/2019 so 

với tháng 3/2019

Tháng 04/2019 so 

với tháng 04/2018

BQ 4 tháng đầu 

năm 2019 so với 

cùng kỳ năm 2018

Toàn ngành công nghiệp 97,37 118,06 115,87

Phân theo ngành kinh tế 

B.Khai khoáng 105,4 86,79 100,52

Khai khoáng khác 105,4 86,79 100,52

C.Công nghiệp chế biến, chế tạo 97,28 117,83 115,72

10.Sản xuất chế biến thực phẩm 83,15 112,96 98,96

13.Dệt 94,61 137,52 136,63

14.Sản xuất trang phục 105,52 106,42 102,94

15.Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 103,25 112,88 116,52

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 96,11 117,27 103,22

20.Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 92,93 105,71 115,54

22.Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 97,92 118,24 122,6

23.Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 99,65 100,08 101,76

32.Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 99,52 120,75 108,55

97,55 130,99 121,14

35.Sản xuất và phân phối điện 97,55 130,99 121,14

102,46 123,17 121,3

36.Khai thác, xử lý và cung cấp nước 117,02 109,09 110,9

38.Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế 

phế liệu 105,61 109,83 106,65

D.Sản xuất và phân phối điện

E.Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
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3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Đơn vị 

tính

Thực hiện 

tháng 3/2019

Ước tính

tháng 

4/2019

Cộng dồn 04 

tháng đầu 

năm

Tháng 4/2019 

so với tháng 

03/2019 (%)

4 Tháng đầu 

năm 2019 so 

với cùng kỳ 

năm 2018 (%)

Tên sản phẩm

Bột mì Tấn 110.211 102.213 442.698 109,92 99,43

Đường các loại Tấn 34.635 21.300 124.291 97,15 95,98

Giầy các loại 1000 đôi 6.107 6.842 24.591 118,27 116,59

Quần áo các loại 1000 cái 12.782 13.240 51.540 105,55 109,91

Võ, ruột xe các loại 1000 cái 6.161 6.159 23.789 119,66 119,96

Gạch các loại 1000 viên 58.574 62.230 229.032 100,06 101,71

Clanke Poolan Tấn 53.000 42.000 175.569 124,93 100,98

Xi măng Tấn 111.890 111.500 406.077 100,08 101,76

Điện thương phẩm Triệu Kwh 315 340 1.279 124,23 122,16

Nước máy sản xuất 1000 M
3

802 890 3.328 110,29 111,57

Dịch vụ thu gom rác thải không độc 

hại không thể tái chế
Triệu Đồng

5.732 5.947 22.795 109,42 106,56
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4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Kế hoạch

năm 2018 

(Triệu đồng) 

Thực hiện

tháng 

04/2019

(Triệu đồng)

Ước tháng 

04/2019

(Triệu đồng)

Cộng dồn 4 

tháng đầu 

năm 2019

(Triệu đồng)

4 Tháng  

so với kế 

hoạch 

năm 2019 

(%)

04 Tháng 

đầu 2019 so 

với cùng kỳ 

năm 2018 

(%)

Tổng số 2.680.113 171.913 194.365 643.802 24,02 102,21

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.197.753 137.422 158.361 522.725 23,78 100,10

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 423.310 34.149 36.019 130.750 30,89 148,78

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 153.830 10.103 12.770 50.672 32,94 135,10

Vốn nước ngoài (ODA) 105.613 12.125 12.125 11,48 37,89

Xố số kiến thiết 1.515.000 93.170 97.447 329.178 21,73 90,24

Vốn khác

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 481.610 34.491 36.004 121.077 27,45 58,37

Vốn cân đối ngân sách huyện 329.610 22.986 23.657 81.300 24,67 112,35

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 152.000 11.505 12.347 39.777 26,17 112,51

Vốn khác

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 750

Vốn cân đối ngân sách xã 750

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn khác
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5. Doanh thu bán lẻ hàng hoá 

Thực hiện

tháng 

03/2019

(Triệu đồng)

Ước tháng 

4/2019

(Triệu đồng)

Cộng dồn 4 

tháng đầu 

năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 

4/2019 so 

với tháng 

3/2019 (%)

4 Tháng đầu 

năm 2019 so 

với cùng kỳ 

năm 2018 

(%)

Tổng số 4.745.924     4.880.916     19.752.233   102,84        111,36        

Phân theo loại hình kinh tế -              

Nhà nước 192.244        198.533        779.740        103,27         110,55        

Ngoài Nhà nước 4.553.680     4.682.383     18.972.493   102,83         111,40        

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài -               -                -               -               -              

Phân theo nhóm hàng 489.194        516.729        2.075.602     102,84        111,36        

Lương thực, thực phẩm 1.744.150  1.797.329  7.329.848  103,05         111,66

Hàng may mặc 195.630     212.645     828.927     108,70         105,35

Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 293.564     304.084     1.246.675  103,58         104,49

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 27.780       29.247       117.801     105,28         104,49

Gỗ và vật liệu xây dựng 429.250     441.217     1.827.530  102,79         108,53

Ô tô các loại 166.160     170.393     664.561     101,61         102,85

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cqả phụ tùng) 166.710     170.393     683.429     102,21         110,26

Xăng, dầu cac loại 675.080     694.508     2.770.126  102,88         113,44

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 114.582     116.560     463.612     101,73         111,23

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 717.367     726.068     2.872.862  101,21         117,63

Hàng hóa khác 137.475     140.825     631.241     102,44         103,92

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác
78.176          79.210          315.621        101,32         117,91
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6. Doanh thu dịch vụ,  lưu trú  ăn uống  và  du lịch lữ hành

Thực hiện

tháng 03/2019

(Triệu đồng)

Ước tháng 

4/2019

(Triệu đồng)

Cộng dồn 4 

tháng đầu 

năm 2019

(Triệu đồng)

Tháng 4/2019 

so với tháng 

3/2019 (%)

4 Tháng đầu 

năm 2019 so 

với cùng kỳ 

năm 2018 (%)

Tổng số 1.316.788         1.367.846       5.593.973      103,88 110,88

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 289.873            327.311          1.322.570      112,92 109,17

Ngoài Nhà nước 1.019.970         1.033.323       4.243.178      101,31 111,47

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 6.945                7.212              28.225           103,84 104,02

Phân theo ngành kinh tế 1.316.788         1.367.846       5.593.973      103,88 110,88

Dịch vụ lưu trú 15.301              16.011            67.026           104,64 113,53

Dịch vụ ăn uống 767.338            775.218          3.209.834      101,03 111,76

Dịch vụ khác 534.149            576.617          2.317.113      107,95 109,60
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7. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ

Đơn vị tính: %

Kỳ gốc Tháng 4 Tháng 12 Tháng 03

2014 năm 2018 năm trước năm 2019

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 115,48 103,73 100,56 100,49 103,59

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 117,47 105,93 99,54 99,61 106,95

    Trong đó:

Lương thực 105,39 98,98 95,59 99,96 101,00

Thực phẩm 116,94 106,46 97,46 99,32 108,39

Ăn uống ngoài gia đình 126,08 108,87 106,57 100,04 107,31

Đồ uống và thuốc lá 113,98 101,86 100,02 100,00 102,13

May mặc, giày dép và mũ nón 114,87 104,54 101,08 100,00 104,57

Nhà ở và vật liệu xây dựng 126,53 107,54 102,34 101,23 106,69

Thiết bị và đồ dùng gia đình 107,13 100,91 100,14 100,00 100,96

Thuốc và dịch vụ y tế 192,68 99,11 100,00 100,00 99,11

Giao thông 101,63 100,42 102,78 103,78 97,21

Bưu chính viễn thông 97,18 99,34 99,80 100,00 99,45

Giáo dục 106,98 102,75 100,00 100,00 102,75

Văn hoá, giải trí và du lịch 109,36 102,68 100,73 100,23 102,77

Hàng hóa và dịch vụ khác 108,17 101,76 100,19 99,97 101,79

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 102,93 97,71 103,22 99,41 95,55

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 109,68 101,80 99,49 99,98 102,05

Chỉ số giá tháng 04 năm 2019 so với:
Chỉ số giá bq 4 tháng 

năm 2019 so với bq 

cùng kỳ năm 2018

18



8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Thực hiện 

tháng 03/2018    

(Triệu đồng)

Ước tính

tháng 04/2018  

(Triệu đồng)

Cộng dồn 4 

tháng đầu năm 

2018

(Triệu đồng)

Tháng 04/2018 

so với tháng 

03/2018 (%)

04 Tháng đầu 

năm 2018 so với 

cùng kỳ năm 

2017 (%)

Tổng số 251.914            255.949            1.004.441         101,60            107,85               

Vận tải hành khách 85.036              86.461              336.902            101,68            108,15               

Đường bộ 84.832              86.259              336.082            101,68            108,26               

Đường sắt

Đường thủy 204                   202                   820                   99,16              77,00                 

Đường hàng không

Vận tải hàng hóa 162.087            164.585            648.114            101,54            107,57               

Đường bộ 161.952            164.449            647.599            101,54            107,58               

Đường sắt

Đường thủy 135                   136                   545                   101,04            95,89                 

Đường hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 4.792                4.903                19.395              102,32            112,36               

Bốc xếp

Kho bãi 4.792                4.903                19.395              102,32            112,36               

Hoạt động khác

 19



9. Vận tải hành khách của địa phương

Thực hiện 

tháng 03/2019

Ước tính

tháng 04/2019

Cộng dồn 04 

tháng đầu năm 

2019

Tháng 04/2019 

so với tháng 

03/2019 (%)

04 Tháng đầu 

năm 2019 so 

với cùng kỳ 

năm 2018 (%)

Vận chuyển hành khách 1.986               2.013              7.906              101,36 106,87

(Nghìn hành khách)

Đường bộ 1.949            1.977           7.758           101,42 107,84

Đường sắt

Đường thủy 37                 37                148              98,38 72,60

Đường hàng không

Luân chuyển hành khách 123.396           124.367          490.419          100,79 107,67

(Nghin HK.Km)

Đường bộ 123.366           124.337          490.299          100,79 107,68

Đường sắt

Đường thủy 30                    30                   121                 99,67 76,20

Đường hàng không
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10. Vận tải hàng hóa của địa phương

Thực hiện 

tháng 03/2019

Ước tính

tháng 04/2019

Cộng dồn 04 

tháng đầu năm 

2019

Tháng 04/2019 

so với tháng 

03/2019 (%)

04 Tháng đầu 

năm 2019 so với 

cùng kỳ năm 

2018 (%)

Vận chuyển hàng hóa                     1.269                1.286                5.089 101,35 107,36

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ 1.259                   1.276               5.049               101,35 107,49

Đường sắt

Đường thủy 10                        10                    40                    101,20 93,33

Đường hàng không

Luân chuyển hàng hóa 94.736                 96.267             381.465           101,62 107,15

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ 94.134                 95.658             379.014           101,62 107,26

Đường sắt

Đường thủy 602                      609                  2.541               101,25 92,25

Đường hàng không
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11. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 04

Dự toán (%)

Cùng kỳ

 năm trước 

(%)

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) 8.000.000   730.000         3.611.724      45,15         134,60          

I Thu nội địa 7.350.000   650.000         2.937.737      39,97         115,50          

1 Thu từ Doanh nghiệp nhà nước 625.000      56.000           214.078         34,25         118,00          

1.1 Thu từ DNNN trung ương 490.000     42.000          166.664         34,01         115,80         

1.2 Thu từ DNNN địa phương 135.000     14.000          47.414           35,12         126,60         

2 Thu từ DN có vốn ĐTNN 470.000      40.000           204.024         43,41         127,90          

3 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.600.000   142.900         578.101         36,13         117,90          

4 Lệ phí trước bạ 325.000      25.000           113.636         34,96         127,20          

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.000          600                2.501             31,26         93,40            

6 Thuế thu nhập cá nhân 710.000      60.000           275.981         38,87         120,70          

7 Thuế bảo vệ môi trường 705.000      55.000           208.120         29,52         133,60          

8 Thu phí, lệ phí 460.000      47.000           168.673         36,67         120,80          

9 Thu tiền sử dụng đất 360.000      35.000           114.891         31,91         138,10          

10 Thu tiền thuê đất 290.000      40.000           49.534           17,08         89,20            

11 Thu tiền cấp quyền KTKS 21.000        1.500             19.784           94,21         322,80          

12 Thu khác ngân sách 230.000      22.000           63.699           27,70         83,60            

13 Các khoản thu tại xã 21.000        2.000             7.838             37,32         101,60          

14 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 10.000        3.000             3.061             30,61         40,70            

15 Thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết 1.515.000   120.000         913.816         60,32         106,20          

II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 650.000      80.000           673.987         103,69       484,60          

Cộng dồn

 04 tháng 2019 

(Triệu đồng)

Ước thực hiện 04 tháng 

 đầu năm 2019 so với
Dự toán 

năm 2019

Ước tháng 

04/2019

(Triệu đồng)
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12. Chi ngân sách Nhà nước địa phương  tháng 04

Dự toán 

(%)

Cùng kỳ

 năm trước 

(%)

TỔNG CHI (A+B)  8.800.000    839.152         2.802.596        31,85       130,10         

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.164.042    766.090         2.400.477        29,40       121,80         

I Chi đầu tư phát triển 2.491.920    245.240         980.138           39,33       146,10         

1 Chi đầu tư XDCB 2.419.920    245.240         980.138           40,50       146,10         

2 Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất 72.000         -           -               

II Chi thường xuyên 5.451.538    520.170         1.416.659        25,99       109,00         

1 Chi sự nghiệp kinh tế 837.465       132.570         168.015           20,06       129,40         

2 Sự nghiệp môi trường 126.500       10.540           13.621             10,77       62,60           

3 Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.179.378    181.620         583.659           26,78       111,30         

4 Chi sự nghiệp Y tế 473.950       38.700           82.086             17,32       75,50           

5 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 81.080         6.760             27.866             34,37       146,90         

6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 66.420         5.530             8.829               13,29       258,30         

7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 33.390         2.790             6.487               19,43       143,80         

8 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 34.970         2.910             5.017               14,35       129,80         

9 Chi đảm bảo xã hội 256.036       22.530           133.599           52,18       106,40         

10 Chi quản lý hành chính 931.650       80.350           288.492           30,97       108,20         

11 Chi An ninh quốc phòng 370.500       30.860           91.424             24,68       110,50         

12 Chi khác ngân sách 60.199         5.010             7.563               12,56       84,80           

B
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU,

NHIỆM VỤ 635.958       73.062           402.119           63,23       220,50         

Dự toán năm 

2019

Ước tháng 

04/2019

(Triệu đồng)

Ước thực hiện 04 tháng 

 đầu năm 2019 so vớiCộng dồn

 04 tháng 2019 

(Triệu đồng)
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13. Trật tự, an toàn xã hội

Sơ bộ tháng 

04/2019

Cộng dồn 04 

tháng  đầu năm 

2019

Tháng 04/2019 so 

với tháng 04/2018 

(tăng/giám)

 04 tháng  đầu năm 

2019 so với cùng 

kỳ 2018 

(tăng/giảm)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 10 39 -7 -60

Đường bộ 10 39 -7 -60

Đường sắt

Đường thủy

Số người chết (Người) 3 17 -5 -28

Đường bộ 3 17 -5 -28

Đường sắt

Đường thủy

Số người bị thương (Người) 9 39 -5 -39

Đường bộ 9 39 -5 -39

Đường sắt

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ) 2 13 0 -3

Số người chết (Người) -               

Số người bị thương (Người) 0 3 0 3

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) 28.000         30.544              26.905                   27300

 24


